
DANH SÁCH CÁ NHÂN THUỘC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH TUYÊN QUANG ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 182/QĐ-CTHADS ngày 27/10/2023 

 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

SỐ 

TT 
HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 
Bà Đào Hải Hà - Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp, Văn 

phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

2 
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Văn thư, Lưu trữ, Văn phòng  Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang 

3 
Ông Ma Tiến Dụng - Nhân viên bảo vệ Di tích Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

4 
Ông Vũ Hồng Quân - Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm tra và Giải 

quyết khiếu nại, tố cáo - Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

5 
Ông Lâm Văn Chiến - Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

6 
Bà Trần Thị Hồng Liên - Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ 

và tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

7 
Ông Hà Duy Hiển - Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

8 
Bà Ma Thị Hiền - Thư ký Thi hành án, Chi cục THADS thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

9 
Bà Duy Thị Mai Huyền - Văn thư, Lưu trữ, Chi cục THADS thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

10 
Ông Đỗ Minh Thuấn - Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

11 
Bà Nguyễn Thị Thuý Mai  - Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

12 
Ông Lê Việt Dũng - Nhân viên lái xe, Chi cục THADS huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

13 
Bà Lê Thị Tuyết Mai - Phụ trách kế toán hành chính sự nghiệp, Chi 

cục THADS huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

14 
 Bà Nguyễn Thanh Hải - Phụ trách kế toán nghiệp vụ thi hành án, 

Chi cục THADS huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

15 
Bà Nguyễn Kiều Hương - Lưu trữ viên, Chi cục THADS huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 
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16 
Ông Nguyễn Văn Liễu - Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang  

17 

Ông Nguyễn Vương Nam - Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án, Chi cục THADS huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang  

18 
Ông Trần Quang Quân - Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

19 
Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

20 
Ông Bàn Văn Thịnh - Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang 

21 
Ông Phạm Đức Thắng - Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 
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